
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 25.060.000 6.124.000 47.774.234 17.355.456 190,64 283,40

I Các khoản thu 100% 109.000 109.000 764.820 65.384 701,67 59,99

Phí, lệ phí 104.000 104.000 295.487 58.262 284,12 56,02

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 5.000 5.000

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 469.333 7.122

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác #DIV/0! #DIV/0!

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 20.217.000 1.281.000 35.462.056 5.742.714 175,41 448,30

1 Các khoản thu phân chia 7.280.000 716.000 1.057.949 820.926 14,53 114,65

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 320.000 320.000 471.392 471.393 147,31 147,31

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ GĐ

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 70.000 28.000 199.650 58.860 285,21 210,21

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 6.460.000 368.000 363.342 290.673 5,62 78,99

- Lệ phí trước bạ phương tiện 430.000 23.565 5,48 #DIV/0!

- Thu khác ngoài quốc doanh
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2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 12.937.000 565.000 34.404.107 4.921.788 265,94 871,11

- Cấp quyền sử dụng đất 2.000.000 400.000 22.004.049 4.400.810 1.100,20

- Tiền thuê đất 400.000 842.935 210,73

- Thuế GTGT+TNDN 7.108.000 156.000 8.949.352 406.736 125,91 260,73

- Thuế TNCN 2.400.000 2.183.889 36.027 91,00

- Thuế tài nguyên 20.000 4.000 397.966 60.047 1.989,83 1.501,18

- Thuế TTĐB 9.000 5.000 25.916 18.168 287,96 363,36

- Thu khác ngân sách 1.000.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 1.933.990 1.933.990

V Thu kết dư ngân sách năm trước 1.246.266 1.246.266

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.734.000 4.734.000 8.367.102 8.367.102 176,74 176,74

- Thu bổ sung cân đối 4.734.000 4.734.000 4.734.000 4.734.000 100,00 100,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 3.633.102 3.633.102


